TR​ƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI I            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA KHAI THAC MÁY TÀU BIỂN                      Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc 

THỜI KHÓA BIỂU

KHÓA: 43CĐN – KHU: A - Học kỳ 2
Tuần: 45 Từ 06/6/2016 đến 12/6/2016
1. Phân bổ môn học/mô đun                                                           
	Lớp

Phòng
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	43CĐNM

304-Chiều


	Lý TT

(Cường)
	Lý TT

(Cường)
	Vật liệu

(Bích)
	Lý TT

(Cường)
	Vật liệu

(Bích)

	
	Vật liệu

(Bích)
	Lý TT

(Cường)
	Vật liệu

(Bích)
	Lý TT*

(Cường)
	Vật liệu*

(Bích)


Ghi chú:  Tuần 34, 35 từ 21/3 đến 3/4 Học GDQP 
TR​ƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI I            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA KHAI THAC MÁY TÀU BIỂN                      Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc 

THỜI KHÓA BIỂU

KHÓA: 42CĐN – KHU: A - Học kỳ 4
Tuần: 45 Từ 06/6/2016 đến 12/6/2016
1. Phân bổ môn học/mô đun                                                           
	Lớp

Phòng
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	42CĐNM

304 – Sáng
	VH, BDCM Sự Cố TT

(Thoan)
	KT Máy lạnh

(Tùng)
	KT Máy lạnh

(Tùng)
	Thi
	Thi

	
	VH, BDCM Sự Cố TT*

(Thoan)
	KT Máy lạnh

(Tùng)
	KT Máy lạnh*

(Tùng)
	SCTBTBoong


	ĐCĐT 2



Ghi chú:  
 TR​ƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI I                                                                                                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA KHAI THAC MÁY TÀU BIỂN                                                                                                                   Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc

THỜI KHÓA BIỂU

KHÓA: 43CVM – KHU: A - Học kỳ 2
Tuần: 44 ~ 47 Từ 30/5/2016 đến 26/6/2016 – Học GDQP 
	Lớp
	Mã MH
	Môn học
	TC
	Tiết
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6
	Ngày BĐ
	Ngày KT
	Họ tên GV

	43CVM

P.301

Sáng
	
	Giáo dục quốc phòng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú:  Tuần 44 ~ 47 từ 30/5 đến 26/6 học GDQP
 TR​ƯỜNG CAO ĐẲNG HÀNG HẢI I                                                                                                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOA KHAI THAC MÁY TÀU BIỂN                                                                                                                   Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc
THỜI KHÓA BIỂU

KHÓA: 42CVM – KHU: A - Học kỳ 4
Tuần: 45 ~ 47 Từ 06/6/2016 đến 27/6/2016 – Học bù thi lại 
	Lớp
	Mã MH
	Môn học
	TC
	Số tiết
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6
	Ngày BĐ
	Ngày KT
	Họ tên GV

	42CVM

P.202

Sáng
	
	ĐLĐCS VN

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	TTHCM

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Tin học VP

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Anh văn CB3
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: Tuần 45 ~ 47 từ 06/6 đến 27/6 Bố trí học kỳ phụ (Học bù thi lại) theo lịch của phòng Đào tạo xếp.
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